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Antibacterial activity of the black soldier fly (Hermetia illucens) larva protein hydrolysates 
against some pathogenic bacterial strains on freshwater fish
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The study was carried out to determine the antibacterial activity 
of protein hydrolysates from black soldier fly (Hermetia illucens) 
larva (PHBSF) on some pathogenic bacteria including E. ictaluri, 
A. hydrophila, A. verroni, and S. agalactiae on freshwater fish. The 
results showed that the tested bacteria were highly sensitive with 
significant difference (P < 0.05) in diameter clear zone compared 
to the negative control at the tested concentrations of 20, 35, and 
70 mg/100 µL. Particularlly, E. ictaluri was sensitive at all three 
test concentrations with the diameter of clear zones following 14.0 
± 1.0, 18.7 ± 0.7, and 20.7 ± 0.7 mm, respectively. A. veronii and  
S. agalactiae were sensitive at concentrations of 35 and 70 mg/100 
µL, and A. hydrophila with a clear zone diameter of 14.3 ± 0.3 mm 
at the concentration of 70 mg/100 µL. The PHBSF was able to 
kill A. veronii and S. agalactiae with MIC (minimum inhibitory 
concentration) = MBC (minimum bactericidal concentration) = 
44 mg/mL, while E. ictaluri and A. hydrophila were inhibited at 
MIC 44 mg/mL, and MBC was 88 mg/mL. These results indicated 
that PHBSF could be potentially used to prevent fish diseases 
caused by E. ictaluri, A. hydrophila, A. verroni, and S. agalactiae.
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Xác định khả năng kháng khuẩn dịch đạm thuỷ phân của nhộng ruồi lính đen 
(Hermetia illucens) lên một số chủng vi khuẩn gây bệnh trên cá nuôi nước ngọt
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Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng kháng 
khuẩn của dịch đạm thuỷ phân từ nhộng ruồi lính đen (Hermetia 
illucens) (ĐTPNRLĐ) lên một số chủng vi khuẩn gây bệnh trên cá 
nuôi nước ngọt bao gồm E. ictaluri, A. hydrophila, A. verroni, và 
S. agalactiae. Kết quả cho thấy các chủng vi khuẩn trên nhạy cảm 
với dịch ĐTPBSF với đường kính vòng kháng khuẩn khác biệt 
có ý nghĩa về mặt thống kê (P < 0,05) so với đối chứng âm ở các 
nồng độ thử nghiệm là 20, 35, và 70 mg/100 µL. Cụ thể, E. ictaluri 
nhạy cảm ở cả ba nồng độ thử nghiệm với vòng kháng khuẩn 
lần lượt là 14,0 ± 1, 18,7 ± 0,7, và 20,7 ± 0,7 mm. A. veronii và  
S. agalactiae nhạy ở nồng độ 35 và 70 mg/100 µL, và A. hydrophila 
với vòng kháng khuẩn 14,3 ± 0,3 mm ở nồng độ 70 mg/100 µL. 
Dịch đạm thuỷ phân từ nhộng ruồi lính đen có khả năng diệt được 
A. veronii và S. agalactiae với giá trị MIC (minimum inhibitory 
concentration) = MBC (minimum bactericidal concentration) = 
44 mg/mL, trong khi đó E. ictaluri và A. hydrophila bị ức chế ở 
MIC 44 mg/mL và MBC là 88 mg/mL. Kết quả này chứng tỏ rằng 
ĐTPNRLĐ có khả năng được sử dụng để phòng và trị bệnh trên 
cá do các chủng vi khuẩn E. ictaluri, A. hydrophila, A. verroni, và 
S. agalactiae gây ra.   

1. Đặt Vấn Đề

Theo MITV (2022), ngành thủy sản hiện nay 
giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền 
kinh tế Việt Nam với quy mô ngày càng mở rộng. 
Tuy nhiên, nghề nuôi cá nước ta phải đối mặt 
với những khó khăn và thách thức khi dịch bệnh 
bùng phát và gây thiệt hại đáng kể (VA, 2021). 
Ngoài ra, việc điều trị bằng kháng sinh trong 
chăn nuôi hiện nay đã bị cấm trên nhiều nước vì 
những hệ luỵ tiêu cực tác động vào môi trường 

và sức khoẻ người tiêu dùng (WAP, 2022).

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về lợi 
ích từ các loài côn trùng mà nó mang lại, trong 
đó có loài ruồi lính đen (Hermetia illucens) 
(Craig & ctv., 2002; Cickova & ctv., 2015). Ruồi 
lính đen có thể sống trong môi trường bất lợi, 
tiếp xúc với nhiều vi sinh vật khác nhau, vì chúng 
có khả năng tiêu thụ rác thải hữu cơ (Craig & 
ctv., 2002; Banks & ctv., 2013). Vì vậy, chúng có 
một hệ thống miễn dịch bẩm sinh rất phát triển 
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động đồng thời được giải trình tự gen 16S 
rRNA. Các chủng được ly trích DNA bằng bộ 
Kit chiết tách TopPure extraction Kit (ABT, 
Việt Nam) sử dụng cột silicate. Gen 16S rRNA 
được khuếch đại sử dụng bộ mồi 1492R 
5’TACGGTTACCTTGTTACGACT-3’; 27F5’-
AGAGTTTGATCCTGGCTC-3’. Chương trình 
được chạy với chu kỳ nhiệt thực hiện phản ứng 
là 95oC - 5 phút, 95oC - 1 phút, 53oC - 30 giây, 
72oC - 90 giây, 72oC - 5 phút, và giữ ở 10oC. Phản 
ứng được lặp lại 35 chu kỳ. Các sản phẩm pcr 
được gửi qua công ty the First Base, Singapore để 
giải trình tự.

2.3. Chuẩn bị dịch đạm thuỷ phân từ nhộng 
ruồi lính đen

Quá trình chuẩn bị đạm thuỷ phân (ĐTP) 
được thực hiện theo phương pháp của Nguyen 
(2021) tại Viện Công Nghệ Sinh Học và Môi 
Trường, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. 
Ấu trùng ruồi lính đen được nuôi tại Viện, sau 15 
ngày tuổi được thu hoạch, sấy khô ở 65oC trong 
48 giờ và nghiền mịn để làm nguyên liệu thuỷ 
phân. Bột nhộng ruồi tiếp tục được đưa vào thuỷ 
phân trong 3 giờ bằng enzyme alcalase ở nồng 
độ 2%, tỷ lệ bột nhộng và nước 1:15, trong điều 
kiện nhiệt độ 60oC, và pH 6,8 được điều chỉnh 
bởi acid acetic. Sau khi thuỷ phân, dung dịch 
được lọc bỏ cặn và ly tâm 6.000 vòng/giờ, trong 
30 phút để thu lấy dịch peptide ở tầng giữa. Đạm 
thủy phân được bảo quản ở nhiệt độ cấp đông 
-20oC để sử dụng cho thí nghiệm.

2.4. Thử nghiệm tính kháng khuẩn bằng 
phương pháp giếng khuếch tán 

Trải đều 100 µL dịch vi khuẩn ở mật độ 107 
cfu/mL vào đĩa môi trường TSA. Tiếp tục đục 
lỗ có đường kính 8 mm trên bề mặt thạch. Dịch 
peptide nhộng ruồi được cô đặc khô trong lò sấy 
ở nhiệt độ 65oC trong 48 giờ, sau đó pha loãng 
cùng với dung dịch acid acetic 7,6 mg/mL để có 
nồng độ thử nghiệm 20, 35, và 70 mg/100 µL.  

và có thể tạo ra các peptide có khả năng bảo vệ 
chống lại vi khuẩn, nấm và vi rút (Choi & ctv., 
2018). Trên cơ sở đó, nghiên cứu được thực hiện 
nhằm khảo sát hoạt tính kháng khuẩn từ đạm 
thuỷ phân nhộng ruồi lính đen lên một số loài vi 
khuẩn gây bệnh trên cá nuôi nước ngọt. Nghiên 
cứu nhằm đóng góp thông tin khai thác lợi ích từ 
loài ruồi lính đen, góp phần vào việc phát triển 
ngành thuỷ sản theo hướng bền vững hạn chế 
việc sử dụng thuốc và hoá chất trong chăn nuôi.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Thu và phân lập mẫu vi khuẩn gây bệnh

Các mẫu vi khuẩn gây bệnh được phân lập 
trên hai đối tượng cá nuôi nước ngọt phổ biến 
là cá tra và cá rô phi tại phòng lab bệnh học của 
công ty Proconco, Cần Thơ và công ty GenoMar, 
Tây Ninh. Các mẫu vi khuẩn được thu bao gồm 
các chủng gây bệnh xuất huyết, bệnh gan thận 
mủ trên cá tra, và bệnh lồi mắt trên cá rô phi. 
Cá được ghi nhận dấu hiệu bệnh lý bên ngoài, 
giải phẩu và phân lập vi khuẩn từ gan, thận, lách 
và nuôi cấy trên môi trường chọn lọc Rimler 
short (Himedia) dành cho Aeromonas spp. gây 
bệnh xuất huyết, Streptococcus selective agar 
(Himedia) dành cho liên cầu khuẩn gây bệnh lồi 
mắt trên cá rô phi, và EIA-Edwardseilla ictaluri 
agar (Himedia) dành cho vi khuẩn gây bệnh gan 
thận mủ trên cá tra. 

Các chủng vi khuẩn gây bệnh được phân lập 
trên môi trường chọn lọc ở trên sẽ được nuôi 
trong môi trường dinh dưỡng TSB (Tryptic Soya 
Broth, Himedia) có bổ sung 25% glycerol và 
được trữ -80oC cho các phân tích thí nghiệm.

2.2. Định danh các chủng vi khuẩn gây bệnh

Các chủng vi khuẩn được phục hồi nuôi 
cấy trên môi trường TSA (Tryptic Soya Agar, 
Himedia) và thử nghiệm các chỉ tiêu như 
nhuộm Gram, phản ứng oxidase, catalase, di 
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mà tại đó không thấy sự xuất hiện khuẩn lạc trên 
môi trường thạch dinh dưỡng.

2.5. Phân tích thống kê

Dữ liệu thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn in 
vitro được kiểm tra bằng phần mềm SPSS. Phân 
tích phương sai ANOVA với 95% mức độ tin 
cậy hoặc α = 0,05. Sự khác biệt về kết quả giữa 
các nồng độ được phân tích bằng trắc nghiệm 
Duncan.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Phân lập và định danh một số chủng vi 
khuẩn gây bệnh trên cá nuôi nước ngọt 

Các mẫu vi khuẩn phân lập được trên cá tra 
bao gồm 1 chủng gây bệnh gan thận mủ và 2 
chủng gây bệnh xuất huyết mọc trên môi trường 
chọn lọc lần lượt là môi trường EIA và RSA. Mẫu 
vi khuẩn mọc trên EIA có màu khuẩn lạc xanh 
lơ, đậm dần ở tâm, mọc sau 48 giờ nuôi cấy ở 
nhiệt độ 28oC (Hình 1a), đối với khuẩn lạc thuộc 
Aeromonas spp. gây bệnh xuất huyết có màu 
vàng nhạt, tròn nhẳn, đường kính 1,5 - 2 mm 
mọc trên môi trường RSA (Hình 1b) sau 24 giờ 
nuôi cấy ở nhiệt độ 30oC. Chủng liên cầu khuẩn 
được phân lập trên mẫu cá rô phi có khuẩn lạc 
màu xanh dương trên Streptococcus selection 
Agar, tròn, nhẵn, đường kính 0,5 mm (Hình 1c). 

Tiếp tục nhỏ 100 µL dịch peptide vào các giếng 
trên và ủ ở nhiệt độ 30oC, sau 24 giờ kiểm tra 
kích thước đường kính vòng vô khuẩn và so sánh 
khả năng kháng khuẩn với đối chứng. Mỗi chủng 
vi khuẩn thử nghiệm sẽ lặp lại 3 lần. Đối chứng 
dương sử dụng tetracycline 0,03 mg/100 µL, và 
đối chứng âm sẽ sử dụng dung dịch acid acetic 
0,76 mg/100 µL tương đương trong môi trường 
thuỷ phân (Elhag & ctv., 2017). 

2.5. Thử nghiệm tính kháng khuẩn bằng 
phương pháp pha loãng xác định MIC 
(minimal inhibitory concentration) và 
MBC (minimal bactericidal concentration)

Thí nghiệm được thực hiện trên đĩa nhựa 96 
giếng gồm 10 nồng độ loãng dần theo tỷ lệ 1:1 
cùng với dung dịch TSB (Tryptic Soya Broth) từ 
nồng độ peptide ban đầu 352 mg/mL, và được 
lặp lại 3 lần. Tiếp tục cho 10 µL dịch vi khuẩn 
tương ứng với McFaland 0,5 vào dãy dung dịch 
trên có thể tích 100 µL. Giếng đối chứng âm gồm 
dung dịch TSB và 10 µL acid acetic 7,6 mg/mL, 
đối chứng dương chỉ có vi khuẩn và TSB. Sau 24 
giờ ủ ở 30oC, giá trị MIC được xác định ở nồng 
độ thấp nhất tại giếng có sự ức chế khả năng phát 
triển của vi khuẩn, được biểu hiện ở độ trong 
của dung dịch và không có tế bào vi khuẩn lắng 
dưới đáy giếng. Tiếp tục dùng que cấy vòng lấy ít 
dịch môi trường từ dãy nồng độ ức chế vi khuẩn 
và cấy ria trên thạch TSA để tìm nồng độ MBC 

Hình 1. Khuẩn lạc trên môi trường chọn lọc Edwarseilla spp. (a), Aeromonas spp. (b), 
Streptococcus spp. (c).
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điện di (Hình 2). Các chủng trên tiếp tục được khuếch đại gen 
16S rRNA có kích thước 1500 bp trên gel chạy 

Rakib & ctv. (2021) cho rằng, A. veronii xuất hiện 
trên mẫu cá rô đồng (Anabas testudineus) bị hội 
chứng lỡ loét (Epizootic Ulcerative Syndrome). 
Đối với S. agalactiae, vi khuẩn gây bệnh nghiêm 
trọng có thể lây nhiễm sang người và nhiều loại 
động vật khác nhau (Suanyuk & ctv., 2008; Wang 
& ctv., 2015). Tại Việt Nam, vi khuẩn S. agalactia 
gây bệnh trên cá rô phi có tần suất xuất hiện từ 
95 - 100% khi có nhiệt độ cao với tỷ lệ gây chết 
42 - 100% đàn cá nuôi tại Việt Nam (Pham & ctv., 
2013). Như vậy với kết quả này, bốn chủng vi 
khuẩn trên thích hợp để sử dụng cho thử nghiệm 
in vitro hoạt tính kháng khuẩn của ĐTP nhộng 
ruồi lính đen.

3.2. Hoạt tính kháng khuẩn của ĐTP lên vi 
khuẩn gây bệnh bằng phương pháp giếng 
khuếch tán

Kết quả in vitro thí nghiệm giếng khuếch 
tán (Bảng 1) cho thấy đường kính vòng kháng 
khuẩn tại nồng độ 70 mg/100 µL ức chế toàn bộ 4 
chủng vi khuẩn thử nghiệm bao gồm E. ictaluri, 
A. hydrophila, A. verroni, S. agalactiae. Sự khác 

Kết quả giải trình tự được thể hiện trên Gene 
Bank Database bao gồm lần lượt 4 chủng vi khuẩn 
như sau: Edwardseilla ictaluri ATCC 33202 (ID 
98,3%), Streptococcus agalactiae ATCC 13813 
(ID 100%), Aeromonas hydrophila DSM 30187 
(ID 98,4%), Aeromonas veronii ATCC 35624 
(ID 98%). Các chủng vi khuẩn này đều được các 
nghiên cứu trước đó gồm những chủng vi khuẩn 
có khả năng gây bệnh trên cá nuôi nước ngọt. Cụ 
thể, loài E. ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) (Crumlish 
& ctv., 2002). Ngoài ra trên thế giới cũng đã có 
một số nghiên cứu phát hiện loài này cũng gây 
bệnh trên cá rô phi (Oreochromis niloticus) (Soto 
& ctv., 2012). Chủng A. hydrophila và A. veronii 
là loài vi khuẩn cơ hội, gây bệnh xuất huyết trên 
nhiều loài cá nước ngọt tại các vùng khí hậu 
khác nhau và xuất hiện quanh năm (Inglis & 
ctv., 1993). Tại Việt Nam, theo một nghiên cứu 
của Trương & ctv. (2019), A. veronii là vi khuẩn 
gây chết với tỷ lệ tử vong cao trên cá nheo Mỹ 
(Ictalurus punctatus) nuôi tại một số tỉnh miền 
Bắc Việt Nam. Một báo cáo gần đây nhất của 

Hình 2. Kết quả điện di gen 16S rRNA. Giếng M: Thang ADN 1 kb, giếng 1: đối chứng (-) giếng 2: 
mẫu gây bệnh gan thận mủ; giếng 3: mẫu gây bệnh lồi mắt trên cá rô phi; giếng 4, 5: mẫu gây bệnh 

xuất huyết trên cá tra.
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chứng âm. Tương tự, ở nồng độ 35 mg/100 µL 
thể hiện sự ức chế 3 chủng vi khuẩn E. ictaluri,  
A. verroni, S. agalactiae với vòng kháng khuẩn lần 
lượt là 18,7 ± 0,7, 16,3 ± 0,9, 15 ± 0,6 mm nhưng 
lại không ức chế được vi khuẩn A. hydrophila 
(Hình 3).

biệt này có ý nghĩa về mặt thống kê so với đối 
chứng âm. Ngược lại, ở nồng độ thử nghiệm  
20 mg/100 µL không ức chế 3 chủng bao gồm  
A. hydrophila, A. verroni và S. agalactiae, nhưng 
ức chế được chủng E. ictaluri với vòng kháng 
khuẩn 14 ± 1,0 mm, lớn khác biệt so với đối 

Các số liệu đi kèm các chữ (a, b, c, d) trong cùng một cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê dựa 
trên trắc nghiệm Duncan. 

Bảng 1. Kết quả đường kính kháng khuẩn của đạm thủy phân (ĐTP) nhộng ruồi lên sự phát triển 
của vi khuẩn E. ictaluri, A. hydrophila, A. verroni, S. agalactiae bằng phương pháp giếng khuếch tán

Nồng độ dung dịch thử nghiệm 
(mg/100 µL)

Đường kính vòng kháng khuẩn (mm)

E. ictaluri A. hydrophila A. veronii S. agalactiae
ĐTP 20 14,0 ± 1,0b 11,0 ± 0,6a 13,3 ± 0,3a 13,0 ± 1,5ab

ĐTP 35 18,7 ± 0,7c 12,3 ± 0,3a 16,3 ± 0,9b 15,0 ± 0,6b

ĐTP 70 20,7 ± 0,7c 14,3 ± 0,3b 19,7 ± 0,9c 18,3 ± 0,9c

Tetracycline 0,03 45,0 ±  0d 15,7 ± 0,3b 15,7 ± 0,7b 15,3 ± 0,3b

Acid acetic 0,76 11,3 ± 0,6a 11,3 ± 0,6a 11,3 ± 0,6a 11,3 ± 0,6a

Hình 3. Kết quả kháng khuẩn của đạm thủy phân (ĐTP) nhộng ruồi lên các chủng vi khuẩn khác 
nhau. (1) ĐTP 20 mg/100 µL; (2) ĐTP 35 mg/100 µL; (3) ĐTP 70 mg/100 µL; (-) ĐC âm acid acetic 

0,76 mg/100 µL;  (+) ĐC dương Tetracycline 0,03 mg/100 µL.
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đây cho thấy côn trùng có hệ thống miễn dịch 
bẩm sinh phát triển tốt, và Park & ctv. (2015) gần 
đây đã xác định được AMP (antimicropeptide) 
mới gồm 40 axit amin và đặt tên nó là defensin-
like peptide4, AMP này được tạo ra từ miễn dịch 
dịch thể của ấu trùng nhộng ruồi lính đen.

Như vậy, kết quả nghiên cứu này cho thấy 
ĐTP nhộng ruồi lính đen cũng có khả năng 
kháng lại các chủng vi khuẩn gây bệnh động vật 
thuỷ sản. 

3.3. Nồng độ ức chế tối thiểu MIC và diệt khuẩn 
tối thiểu MBC 

Kết quả thử nghiệm xác định MIC thực hiện 
trên bảng nhựa 96 giếng cho thấy MIC của ĐTP 
nhộng ruồi có giá trị 44 mg/mL ức chế cả 4 chủng 
vi khuẩn thử nghiệm E. ictaluri, A. hydrophila,  
A. verroni, S. agalactiae (Bảng 2, Hình 4). Tiếp 
tục cấy ria lên thạch TSA, kết quả không thấy 
sự xuất hiện của khuẩn lạc tương ứng giá trị 
MBC là 88 mg/mL với 2 chủng E. ictaluri và  
A. hydrophila, và 44 mg/mL cho 2 chủng còn lại 
là A. veronii và S. agalactiae (Hình 5). 

Một số nghiên cứu trước đây cho thấy các 
chiết xuất từ nhộng ruồi lính đen ức chế một số 
chủng vi khuẩn gây bệnh trên thú và người. Cụ 
thể, dịch ức chế vi khuẩn E. coli và Salmonella 
spp. ở nồng độ 32 mg/100 µL trên đĩa khuếch tán 
với vòng kháng khuẩn lần lượt 6,00 ± 1,0 và 6,33 
± 2,08 mm (Harlystiarini & ctv., 2016). Peptide 
HP/F9 trong huyết thanh của nhộng ruồi có 
thể kháng lại vi khuẩn Klebsiella pneumonia gây 
viêm hô hấp trên người ở nồng độ 12 µg/50 µL 
(Dong & ctv., 2020). Ngoài ra, theo nghiên cứu 
của Elhag & ctv. (2016), có 7 đoạn gen mã hoá 
cho 3 loại peptide kháng khuẩn trong nhộng 
ruồi lính đen, một trong những đoạn gen trên 
là stomoxynZH1 được mã hoá cho protein 
thioredoxin được chuyển vào vi khuẩn E. coli 
để tổng hợp cho kết quả kháng vi khuẩn gram 
dương Staphylococcus aureus, và gram âm E. 
coli, kể cả nấm Rhizoctonia solani và Sclerotinia 
sclerotiorum gây bệnh trên cây lúa. Trên thuỷ 
sản, Yongkang & ctv. (2021) đã thử nghiệm bột 
nhộng ruồi trộn vào thức ăn tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) với tỷ lệ 10, 20 và 30% 
giúp tăng cường sức khoẻ tôm kháng bệnh do 
V. parahaemolyticus. Những nghiên cứu trước 

Bảng 2. Kết quả MIC (minimum inhibitoy concentration) và MBC (minimum bactericidal 
concentration) của đạm thủy phân nhộng ruồi đối với bốn chủng vi khuẩn E. ictaluri, A. hydrophila, 
A. verroni, S. agalactiae

Vi khuẩn MIC (mg/mL) MBC (mg/mL) MBC/MIC
E. ictaluri 44 88 2
A. hydrophila 44 88 2
A. veronii 44 44 1
S. agalactiae 44 44 1

ruồi có khả năng diệt được một số vi khuẩn gây 
bệnh trên cá bao gồm E. ictaluri, A. hydrophila, 
A. verroni, và S. agalactiae (MBC/MIC < 4). Theo 
kết quả nghiên cứu của Elhag & ctv. (2021), chiết 
xuất peptide có tên là thioredoxin được mã hoá 

Theo báo cáo của Canillac & Mourey (2001), 
nếu tỉ lệ MBC/MIC nhỏ hơn hoặc bằng 4, chiết 
xuất được xem là có khả năng diệt khuẩn; mặt 
khác, nếu tỉ lệ này lớn hơn 4, thì có tác dụng kìm 
khuẩn. Từ kết quả nghiên cứu trên, ĐTP nhộng 
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rằng, loại enzyme và điều kiện thuỷ phân cũng 
ảnh hưởng đến khả năng chống oxy hoá và 
kháng khuẩn của các thành phần peptide trong 
ĐTP nhộng ruồi lính đen.

bởi gen stomoxynZH1 có trong nhộng ruồi lính 
đen có thể ức chế E. coli ở nồng độ MIC 15 µg/
mL, S. eureus tại MIC 27 µg/mL và R. solani tại 
MIC > 98 µg/mL. Muhammad & ctv. (2023) cho 

Hình 4. Giá trị MIC (minimum inhibitoy concentration) 44 mg/mL ở giếng số 3. A: E. ictaluri;  
B: S. agalactiae; C: A. hydrophila; D: A. veronii.

Hình 5. Giá trị MBC (minimum bactericidal concentration) khi cấy vi khuẩn lên thạch MHA 
(Mueller Hinton agar) từ các giếng thử nghiệm MIC (minimum inhibitoy concentration). 

A: E. ictaluri; B: S. agalactiae; C: A. hydrophila; D: A. veronii.

hoặc lỗ xuyên màng làm tràn dịch tế bào ra bên 
ngoài, từ đó giết chết các tế bào (Epand & ctv., 
1999). Ngoài việc gây tổn thương màng tế bào, 
một số peptide này có thể tự động đi qua màng, 
tương tác với các phân tử nội bào và do đó phá 
vỡ quá trình trao đổi chất trong tế bào (Nicolas 
& ctv., 2009).

Các loại peptide kháng khuẩn đã được phân 
tích từ các nghiên cứu trước, hiện diện trong dịch 
ĐTP nhộng ruồi bao gồm defencin (Park & ctv., 
2015), ceropin (Park & ctv., 2017), attacin (Shin 
& ctv., 2019), sarcotoxin và stomoxyn (Elhag & 
ctv., 2021). Các peptide này phá hủy lớp vỏ tế bào 
vi sinh vật bằng cách hình thành các kênh ion 
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4. Kết Luận

Dịch ĐTP nhộng ruồi lính đen có khả năng 
ức chế tốt trên cả bốn chủng vi khuẩn gây 
bệnh được phân lập trên cá, cụ thể là chủng  
E. ictaluri, A. hydrophila và A. veronii trên cá tra, và  
S. agalactiae trên cá rô phi. Do đó, thông qua kết 
quả đạt được, ĐTP nhộng ruồi lính đen có thể 
được sử dụng để thử nghiệm ở giai đoạn in vivo 
và có tiềm năng trở thành chất kháng khuẩn thay 
thế kháng sinh trong tương lai. 
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